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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A 9B 9C 9D

1
CH.CỜ -

 MyT

CH.CỜ - 

HạnhT

CH.CỜ - 

Hiếu

CH.CỜ - 

ThưV

CH.CỜ - 

Thảo

CH.CỜ - 

HạnhĐ

CH.CỜ - 

Huê

CH.CỜ - 

Ngà

CH.CỜ - 

Mi

CH.CỜ - 

Thúy V

CH.CỜ - 

HàAnh

CH.CỜ - 

Yến

CH.CỜ - 

Thu

CH.CỜ - 

A.Hoa

CH.CỜ - 

DungV

CH.CỜ - 

ThuỷT

CH.CỜ - 

Đ.Hà

CH.CỜ - 

Phương

CH.CỜ - 

Đ.Hiền

CH.CỜ - 

Thơm

CH.CỜ - 

H.Hà

CH.CỜ - 

TrangT

CH.CỜ - 

Ngà

2
TOÁN - 

MyT

KNS - 

Lương

VĂN -  

DungV

KHTN - 

Trang

T.A - 

 Trà

KHTN - 

TrangH

TIN - 

XuânT

GDTC -  

Tú

GDTC -  

Mạnh

VĂN -  

Thúy V

TN -  

HàAnh
T.A -  Yến

SINH - 

Thiệp

VĂN -  

A.Hoa
T.A -  Hiếu

ĐỊA -  

HạnhĐ

TOÁN - 

Đ.Hà

T.A -  

Phương

GDĐP - 

H.Hà

TOÁN - 

ThuỷT

SỬ - 

 Huê

TOÁN - 

TrangT

VĂN -  

Ngà

3
TOÁN -

 MyT

TOÁN - 

HạnhT

NHẠC - 

 Lương

VĂN -  

ThưV

VĂN -  

Thảo

CN - 

XuânT

KHTN - 

Trang

T.A - 

 Phương

VĂN -  

DungV

VĂN -  

Thúy V

VĂN -  

Thu

SINH - 

Thiệp

TOÁN - 

Đ.Hà

T.A -  

H.Anh
MT - Tâm

VĂN -  

Ngà

VĂN -  

ChâuV

VĂN -  

Thơm

GDTC -  

Mạnh

TOÁN - 

ThuỷT

T.A -  

Hiếu

TOÁN - 

TrangT

SỬ -  

Huê

4
MT -

 Tâm

TOÁN - 

HạnhT

KHTN - 

Thiệp

VĂN -  

ThưV

VĂN - 

 Thảo

VĂN -  

A.Hoa

KHTN - 

Trang

VĂN -  

Ngà

VĂN -  

DungV
GDTC -  Tú

VĂN -  

Thu

TOÁN - 

XuânT

TOÁN - 

Đ.Hà

KNS - 

Hạnh

GDCD - 

Thúy V

T.A -  

Phương

VĂN -  

ChâuV

VĂN -  

Thơm

GDTC -  

Mạnh
T.A -  Mi

TOÁN - 

H.Hà

VĂN -  

Đ.Hiền

TOÁN - 

MyT

5
KNS -  

Ngà

T.A -  

Mi

GDCD - 

Thúy V

TOÁN - 

HàAnh
TN -  Yến

GDĐP - 

Thu

TOÁN - 

HạnhT

TOÁN - 

TrangT

TOÁN - 

ThuỷT
SỬ -  Huê

TOÁN - 

MyT

T.A -  

H.Anh

GDĐP -  

Thơm

TOÁN - 

H.Hà

GDCD - 

Đ.Hiền

T.A -  

Hiếu

1
T.A -  

Mi

TOÁN - 

HạnhT

T.A -  

Hiếu

VĂN -  

ThưV

VĂN -  

Thảo

VĂN -  

A.Hoa

ALK - 

Minh

T.A -  

Phương

TOÁN - 

HàAnh
SỬ -  Huê

VĂN -  

Thu

GDTC -  

Tú

TOÁN - 

Đ.Hà

T.A -  

H.Anh

TIN - 

Sơn
MT - Tâm

VĂN -  

ChâuV

GDĐP - 

Thơm

TN -  

Đ.Hiền

TOÁN - 

ThuỷT

GDCD - 

Thúy V

TOÁN - 

TrangT

TOÁN - 

MyT

2
VĂN -  

Thơm

CN - 

Trang

KHTN - 

Thiệp

VĂN -  

ThưV

TOÁN -

 HàAnh

VĂN -  

A.Hoa
T.A -  Yến

VĂN -  

Ngà

GDCD - 

Đ.Hiền

VĂN -  

Thúy V

T.A -  

Trà

ĐỊA -  

HạnhĐ

ALK - 

Minh

SỬ - 

 Huê

HÓA - 

TrangH

TIN - 

Sơn

TOÁN - 

Đ.Hà

GDTC -  

Tú

T.A -  

H.Anh

NHẠC - 

Lương

GDTC -  

Mạnh

T.A -  

Phương

TOÁN - 

MyT

3
VĂN - 

 Thơm

VĂN -  

ChâuV

TOÁN -

 Đ.Hà

TN -  

ThưV

TOÁN - 

HàAnh

KHTN - 

TrangH

CN - 

XuânT

TOÁN - 

ThuỷT

VĂN -  

DungV
TIN - Sơn

ALK - 

Minh

GDTC -  

Tú

VĂN -  

Thu

VĂN -  

A.Hoa

TOÁN - 

TrangT

SỬ - 

 Huê

T.A -  

H.Anh

TOÁN - 

MyT

NHẠC - 

Lương

GDCD - 

Đ.Hiền

T.A -  

Hiếu

GDTC -  

Mạnh

LÝ - 

ThủyL

4
TN -  

MyT

TIN - 

HạnhT

VĂN - 

 DungV

KHTN -

 Trang

GDTC -  

Tú

T.A -  

Minh

VĂN -  

Huê

SINH - 

Thiệp
MT - Tâm

T.A -  

H.Anh

TOÁN - 

HàAnh
T.A -  Yến

VĂN -  

Thu

VĂN -  

A.Hoa
T.A -  Hiếu

NHẠC - 

Lương

GDĐP - 

Đ.Hà

T.A - 

 Phương

VĂN -  

Đ.Hiền

LÝ - 

ThủyL

ĐỊA -  

HạnhĐ

GDTC -  

Mạnh

VĂN -  

Ngà

5
KNS - 

Lương

KHTN - 

TrangH

MT - 

Tâm

TOÁN - 

XuânT

VĂN -  

Huê

VĂN -  

DungV

T.A -  

Phương

TIN - 

Sơn

HÓA - 

Trang

VĂN -  

Đ.Hiền

VĂN -  

Thơm

SINH - 

Thiệp

LÝ - 

ThủyL

GDĐP -  

Ngà

1
T.A -  

Mi

KHTN - 

TrangH

CN - 

XuânT

TIN - 

HạnhT

ĐỊA -  

HạnhĐ

VĂN -  

A.Hoa

TOÁN - 

TrangT

VĂN -  

Ngà

KNS - 

ThủyL

TOÁN - 

ChiếnT

TOÁN - 

HàAnh

SỬ -  

ThưV

VĂN - 

 Thu

T.A - 

 H.Anh

GDĐP - 

DungV

GDTC -  

Tú

VĂN -  

ChâuV
MT - Tâm

TOÁN -

 H.Hà

SỬ - 

 Huê

NHẠC - 

Lương

VĂN -  

Đ.Hiền

T.A -  

Hiếu

2
TOÁN -

 MyT

TN -  

HạnhT

T.A - 

 Hiếu

CN - 

XuânT

TN -  

Thảo

TN -  

HạnhĐ

TN - 

 Huê

GDCD - 

Thúy V

TN -  

Mi

T.A -  

H.Anh

SINH - 

Thiệp

T.A -  

Yến

T.A -  

Minh

TN -  

A.Hoa

TN -  

DungV

GDTC -  

Tú

TN -  

Đ.Hà

LÝ - 

ThủyL

TOÁN - 

H.Hà

TN -  

Hương
CN - Lân SỬ -  Mến

VĂN - 

 Ngà

3
TOÁN -

 MyT

VĂN -  

ChâuV

ĐỊA -  

HạnhĐ

T.A - 

 Minh

VĂN -  

Thảo

TOÁN - 

XuânT

TOÁN - 

TrangT
SỬ -  Huê

T.A - 

 Mi

GDTC - 

 Tú

GDCD - 

Đ.Hiền

GDCD - 

Thúy V

LÝ - 

ThủyL

VĂN -  

A.Hoa
CN - Lân

TN - 

 ThuỷT

HÓA - 

TrangH

TIN - 

Sơn

MT - 

Tâm

VĂN -  

Thơm

TN - 

 Hương

SINH -

 Thiệp

TN -  

Ngà

4
KHTN - 

ThủyL

VĂN -  

ChâuV

VĂN -  

DungV

TOÁN - 

H.Hà

TOÁN - 

HàAnh

TOÁN - 

XuânT

ĐỊA -  

HạnhĐ
TN -  Ngà

SỬ - 

 Huê

VĂN -  

Thúy V
T.A -  Trà

VĂN -  

ThưV

TIN - 

Sơn

SINH - 

Thiệp

HÓA - 

TrangH

GDĐP - 

Trang
CN - Lân

TOÁN - 

MyT

VĂN -  

Đ.Hiền

VĂN -  

Thơm

T.A -  

Hiếu

TN -  

Hương

GDTC -  

Tú

5
TOÁN - 

ThuỷT

VĂN -  

DungV

TN -  

Thúy V

VĂN -  

Thu

TOÁN - 

XuânT

ĐỊA -  

HạnhĐ

TOÁN - 

HạnhT

TOÁN - 

TrangT

VĂN -  

Ngà

TOÁN - 

Đ.Hà
CN - Lân

SỬ - 

 Huê

T.A - 

 Mi

LÝ - 

ThủyL

NHẠC - 

Lương

TOÁN - 

MyT

1
KHTN - 

ThủyL

TOÁN - 

HạnhT

TIN - 

XuânT

TOÁN - 

H.Hà

KHTN - 

Thiệp

ĐỊA -  

HạnhĐ

TOÁN - 

TrangT

VĂN- 

Ngà

ALK -

 Minh

TOÁN - 

ChiếnT

SỬ -  

Huê

VĂN -  

ThưV

TN - 

 Thu

GDTC -  

Tú

NHẠC - 

Lương

HÓA - 

Trang

TOÁN - 

Đ.Hà

T.A -  

Phương

T.A - 

 H.Anh

MT -

 Tâm

VĂN -  

Thúy V

GDĐP - 

HàHT

T.A -  

Hiếu

2
TIN - 

XuânT
T.A -  Trà T.A -  Hiếu

TOÁN - 

H.Hà

CN - 

Trang

T.A -  

Minh

TOÁN - 

TrangT

T.A -  

Phương

SINH - 

Thiệp

ALK - 

H.Anh

GDTC -  

Mạnh

VĂN -  

ThưV

NHẠC -  

Lương

GDTC -  

Tú

SỬ - 

 Huê

VĂN -  

Ngà

HÓA - 

TrangH

GDCD - 

Đ.Hiền

CN -

 Lân

VĂN -  

Thơm
TIN - Sơn

ĐỊA -  

HạnhĐ

GDCD - 

Thúy V

3
VĂN -  

Thơm

MT - 

Tâm

TN -  

ThưV

GDĐP - 

H.Hà
T.A -  Trà

TIN - 

XuânT

VĂN -  

Huê

GDĐP - 

Ngà

TOÁN - 

HàAnh

SINH - 

Thiệp

ĐỊA -  

HạnhĐ

GDĐP - 

P.Hiền

TOÁN - 

Đ.Hà

ALK - 

H.Anh
CN - Lân

T.A -  

Phương

LÝ - 

ThủyL

TOÁN - 

MyT

GDCD - 

Đ.Hiền

GDTC -  

Tú

GDĐP - 

HàHT
TIN - Sơn ĐỊA -  Mến

4
VĂN -  

Thơm

ĐỊA -  

HạnhĐ

TOÁN - 

Đ.Hà

T.A -  

Minh

KHTN - 

Thiệp

KHTN - 

TrangH

VĂN -  

Huê

TOÁN - 

ThuỷT

TOÁN - 

HàAnh

GDĐP - 

P.Hiền

T.A -  

Trà

TOÁN - 

XuânT

VĂN -  

Thu

TOÁN - 

HạnhT

VĂN -  

DungV
CN - Lân

GDTC -  

Mạnh
ĐỊA -  Mến

VĂN -  

Đ.Hiền

LÝ - 

ThủyL

VĂN -  

Thúy V

T.A -  

Phương

GDTC -  

Tú

5
GDCD - 

MyT
T.A -  Trà

TOÁN - 

Đ.Hà

MT - 

Tâm

TOÁN - 

HàAnh

TOÁN - 

XuânT

KHTN - 

Trang

TOÁN - 

ThuỷT

KNS - 

ThủyL

DIA - 

HạnhĐ

T.A -  

Minh

TOÁN - 

HạnhT

VĂN -  

DungV

VĂN -  

Ngà

T.A -  

H.Anh
SỬ -  Huê

HÓA - 

TrangH

T.A - 

 Mi

TOÁN - 

H.Hà

CN -

 Lân

SINH - 

Thiệp

1
KHTN -

 ThủyL
T.A -  Trà

TOÁN - 

Đ.Hà

TOÁN - 

H.Hà

KHTN - 

Thiệp

GDTC - 

 Tú

GDCD - 

Thu

ALK - 

H.Anh

T.A -  

Mi

TOÁN - 

ChiếnT

TOÁN - 

HàAnh

TOÁN - 

XuânT

T.A -  

Minh

MT -

 Tâm

VĂN -  

DungV

HÓA - 

Trang

ĐỊA -  

HạnhĐ

NHẠC - 

Lương

HÓA - 

TrangH

TIN -

 Sơn

VĂN -  

Thúy V

VĂN -  

Đ.Hiền

SỬ -  

Huê

2
GDĐP -

 MyT

KHTN - 

TrangH

KHTN - 

Thiệp
SH - ThưV T.A -  Trà

T.A -  

Minh

GDĐP - 

H.Hà

Hàn - 

TT

Hàn - 

TT

TOÁN - 

ChiếnT

LÝ - 

ThủyL

ALK - 

ChâuV

GDCD - 

Thu

GDĐP - 

A.Hoa

TOÁN - 

TrangT
CN - Lân

T.A -  

H.Anh

HÓA - 

Trang

ĐỊA -  

HạnhĐ

GDTC -  

Tú

SỬ -

  Huê

VĂN -

 Đ.Hiền
VĂN - Ngà

3
T.A -  

Mi

VĂN -  

ChâuV

VĂN -  

DungV

ĐỊA -  

HạnhĐ

TIN - 

HạnhT

ALK - 

Minh
T.A -  Yến

Hàn - 

TT

Hàn - 

TT

T.A -  

H.Anh

NHẠC - 

Lương

CN - 

Lân

SỬ -  

ThưV

HÓA - 

Trang

LÝ - 

ThủyL

GDCD - 

Thúy V

SINH - 

Thiệp

GDTC -  

Tú
TIN - Sơn SỬ -  Huê

TOÁN - 

H.Hà

TOÁN - 

TrangT

HÓA -

 TrangH

4
SH - 

MyT

SH - 

HạnhT
SH - Hiếu

T.A -  

Minh
SH - Thảo

SH - 

HạnhĐ
SH - Huê

GDTC -  

Tú
SH - Mi

SH - 

Thúy V

SH - 

HàAnh

SH - 

Yến
SH - Thu

SH - 

A.Hoa

SH - 

DungV

TOÁN - 

ThuỷT
CN - Lân

SINH - 

Thiệp

LÝ - 

ThủyL

HÓA - 

Trang

HÓA - 

TrangH

SH - 

TrangT

SH -

Ngà

5 SH - Ngà
TOÁN - 

HàAnh

KNS - 

ThủyL
CN - Lân

VĂN -  

ThưV

SINH - 

Thiệp

GDCD-

  A.Hoa

T.A -

  Hiếu

SH - 

ThuỷT
SH - Đ.Hà

SH - 

Đ.Hiền
ĐỊA -  Mến

SH -

 H.Hà

HÓA - 

Trang

TIN - 

Sơn

1
ĐỊA - 

Mến

LÝ - 

ThủyL
MT - Tâm

T.A -  

Phương

TOÁN - 

H.Hà

TOÁN - 

ThuỷT

GDTC -  

Mạnh

ĐỊA -  

HạnhĐ

NHẠC - 

Lương

2
GDTC -  

Mạnh

SINH - 

Thiệp

NHẠC - 

Lương
CN - Lân

TOÁN - 

H.Hà
SH - Thơm

ĐỊA -  

HạnhĐ
MT - Tâm

LÝ - 

ThủyL

3
SINH - 

Thiệp

TOÁN - 

ThuỷT

GDTC -  

Mạnh

VĂN -  

Thơm
CN - Lân ĐỊA -  Mến

VĂN -  

Thúy V

LÝ - 

ThủyL
MT - Tâm

4
GDTC -  

Mạnh

TOÁN - 

ThuỷT

GDCD - 

Thúy V

VĂN -  

Thơm

SINH - 

Thiệp

CN - 

Lân

LÝ - 

ThủyL

T.A -  

Phương
ĐỊA -  Mến

5
KNS -

Thủy T

SH - 

Phương

SINH - 

Thiệp

MT - 

Tâm

SỬ -  

Mến

CN -

 Lân
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